	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kế toán tài chính 1 (The first Financial Accounting)
Mã số học phần: 7070417
Số tín chỉ học phần: 4 (4-0-8), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 60 tiết
Lý thuyết: 36; 				Bài tập: 24; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0 				Đồ án: 0; 		Tự học: 120;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Bùi Thị Thu Thủy	0704-02
2. TS Nguyễn Thị Kim Oanh	0704-04
3. TS Nguyễn Thị Bích Phượng	0704-03
4. TS Nguyễn Tiến Hưng  	0704-08
5. TS Phạm Thu Hương	0704-10
6. ThS. Nguyễn Thị Minh Thu	0704-13
2.2. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp
2.3. Khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán 74070432)
3.2. [bookmark: _GoBack]Môn học học trước:
3.3. Môn học song song: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm vững kiến thức về nguyên tắc,  trình tự và nội dung của kế toán vốn bằng tiền, tiền vay, tiền tạm ứng
4.1.2. Tích lũy kiến thức về các nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, trình tự, nội dung của kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
4.1.3. Có kiến thức về trình tự, nội dung của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
4.1.4. Nắm vững kiến thức về nguyên tắc, trình tự và nội dung của kế toán tăng giảm tài sản cố định, kế toán thuê tài sản, kế toán khấu hao và kế toán sữa chữa tài sản cố định
4.1.5. Tổng hợp kiến thức về trình tự, nội dung kế toán chi phí sản xuất, thực hiện đánh giá sản phẩm dở dang, các phương pháp tính giá thành và việc kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ


4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có kỹ năng hệ thống hóa cơ sở lý luận của 05 phần hành kế toán gồm kế toán vốn bằng tiền, tiền vay, tiền tạm ứng; kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tài sản cố định; kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
4.2.2. Vận dụng thành thạo 04 phương pháp kế toán trong 05 phần hành kế toán tương ứng.
4.2.3.  Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công và bố trí công việc
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 5 chương: 
	Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và tiền tạm ứng. 
	Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ.
	Chương 3: Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương.
	Chương 4: Kế toán tài sản cố định.
	Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1

	Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và tiền tạm ứng
1.1. Kế toán vốn bằng tiền
1.2. Kế toán tiền vay 
1.3. Kế toán tiền tạm ứng
	12
	4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	



Chương 2



	Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
2.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
	12
	
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	Chương 3





	Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
3.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.2. Kế toán tiền lương
3.3. Kế toán các khoản trích theo lương
	10
	

4.1.3
4.2.1
 4.2.2
4.2.3

	



Chương 4

	Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
4.1. Những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
4.2. Kế toán tài sản cố định hữu hình
4.3. Kế toán tài sản cố định vô hình
4.4. Kế toán thuê tài sản cố định
4.5. Kế toán khấu hao tài sản cố định
4.6. Kế toán sửa chữa tài sản cố định
	



12
	


4.1.4
4.2.1
 4.2.2
4.2.3


	

Chương 5


	Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5.2. Kế toán chi phí sản xuất
5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
5.4. Kế toán giá thành sản phẩm
	14
	

4.1.5
4.2.1
 4.2.2
4.2.3


	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)
	0
	


7. Phương pháp giảng dạy 
Về căn bản, 3 phương pháp sau đây được kết hợp để giảng dạy môn học.
- Giảng viên giảng trực tiếp trên lớp về nội dung lý thuyết của học phần với thời lượng khoảng 60% số giờ lên lớp. 
- Trong khi giảng lý thuyết, giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên thảo luận trong thời gian ngắn. Các câu hỏi này thường nhằm vào những điểm chính trong bài giảng, giúp sinh viên nêu nên ý tưởng và quan điểm của mình. Sau đó, giảng viên sẽ trao đổi và gợi ý về bài giảng cho sinh viên. Thêm vào đó, kết thúc các nội dung lý thuyết, sinh viên sẽ làm một số bài tập tình huống hoặc bài tập thực hình nhỏ ngay tại lớp nhằm hiểu sâu hơn bài giảng. Thời lượng của phần này vào khoảng 15 – 20% số tiết lên lớp. 
- Sinh viên đọc tài liệu (giảng viên yêu cầu), thảo luận nhóm theo chủ đề được giảng viên lựa chọn và làm bài tập ở nhà (theo giáo trình). Kết thúc học phần, giảng viên dành ra 2 buổi cho sinh viên thảo luận và giải đáp thắc mắc của sinh viên trước khi bước vào thi hết học phần. Thời lượng 20-25% số tiết.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết ( 50-100 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Tổng cục thuế, Chế độ kế toán doanh nghiệp, NXB Khoa học xã hội, 2015.
[2] Tổng cục thuế, Hệ thống tài khoản kế toán, NXB Khoa học xã hội, 2015.
[bookmark: _Hlk12696815][3] Bộ Tài chính, Thông tư 200 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, 2015.
[4] Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB Tài chính, 2016.
[5] Võ Văn Nhị và nnk, Kế toán tài chính, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2015.
[6] Ngô Thế Chi, Trương Thị Thủy, Giáo trình Kế toán tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, 2013.
[7] Đặng Ngọc Vàng, Bài tập và bài giải kế toán tài chính, NXB Phương Đông, 2012.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-3
	Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và tiền tạm ứng
1.1. Kế toán vốn bằng tiền
1.2. Kế toán tiền vay

1.3. Kế toán tiền tạm ứng
	




14
	




10
	




0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học về phương pháp chứng từ,  phương pháp tài khoản kế toán trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 1.1, 1.2, 1.3 trong tài liệu [5]
+ Đọc mục 2.2, 2.5, 8.2 trong tài liệu [6]
+ Tra cứu nội dung của mục 1.1 đến 1.3 trong tài liệu [1] 
+ Làm các bài tập giáo viên giao [7]

	4-6
	Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
2.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
	





14
	





10
	





0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học về phương pháp đo lường và tính giá trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 2.1, 2.2, 2.3 trong tài liệu [5]
+ Đọc mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trong tài liệu [6]
+Tra cứu nội dung của mục 2.1 đến 2.3 trong tài liệu [1] 
+ Làm các bài tập giáo viên giao [7]

	7-8
	Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
3.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.2. Kế toán tiền lương
3.3. Kế toán các khoản trích theo lương
	





12
	





8
	





0
	+ Đọc mục 3.1, 3.2, 3.3 trong tài liệu [5]
+ Đọc mục 5.1, 5.2, 5.3 trong tài liệu [6]
+ Tra cứu nội dung của mục 3.1 đến 3.3 trong tài liệu [1] 
+ Làm các bài tập giáo viên giao [7]

	








9-11
	Chương 4: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
4.1. Những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
4.2.Kế toán tài sản cố định hữu hình
4.3. Kế toán tài sản cố định vô hình
4.4. Kế toán thuê tài sản
4.5. Kế toán khấu hao tài sản cố định
4.6. Kế toán sửa chữa tài sản cố đinh
	








14
	








10
	








0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học về phương pháp đo lường trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 4.1 đến 4.6 trong tài liệu [5]
+ Đọc mục 4.2 đến 4.7 trong tài liệu [6]
+ Tra cứu nội dung của mục 4.1 đến 4.6 trong tài liệu [1] 
+ Làm các bài tập giáo viên giao [7]

	






12-16
	Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5.2. Kế toán chi phí sản xuất
5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
5.4. Kế toán giá thành sản phẩm
	






18
	






10
	






0
	+ Ôn tập lại các kiến thức đã học về phương pháp đo lường trong học phần Nguyên lý kế toán
+ Đọc mục 5.1 đến 5.4 trong tài liệu [5]
+ Đọc mục 6.1 đến 6.3 trong tài liệu [6]
+ Tra cứu nội dung của mục 5.1 đến 5.4 trong tài liệu [1] 
+ Làm các bài tập giáo viên giao [7]


	
	Tổng cộng
	72
	48
	0
	



	
	Hà nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



TS Bùi Thị Thu Thủy

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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